
STT Họ và tên Ngày tháng Giới Dân Quốc Nơi Khoá Năm Ngành Xếp Hình Số Ngày Ngày
Người 

nhận
Ghi chú

học sinh năm sinh tính tộc tịch sinh học tốt đào loại thức hiệu cấp nhận VBCC

nghiệp tạo TN đào tạo VBCC bằng bằngký nhận

CĐ-4894 Nguyễn Đình Đạt 8/18/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135571
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

CĐ-4895 Nguyễn Mạnh Duy 6/1/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135572
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

CĐ-4896 Nguyễn Ngọc Hiếu 8/12/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Giỏi CQ B135573
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

CĐ-4897 Lê Việt Hưng 7/23/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135574
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4898 Nguyễn Văn Hoàng 9/8/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135575
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4899 Nguyễn Xuân Huy 9/5/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B136265
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4900 Đỗ Xuân Lộc 10/26/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135577
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4901 Ngô Đình Luyến 12/4/1994 Nam Kinh VN Vĩnh Phú 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135578
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4902 Phương Phú Quang 8/18/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135579
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4903 Lê Văn Sơn 10/5/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135580
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4904 Nguyễn Minh Thành 9/2/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135581
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4905 Nguyễn Văn Trường 4/4/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Giỏi CQ B135582
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4906 Đỗ Hoàng Trung 8/5/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135583
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4907 Trần Văn Báu 9/2/1994 Nam Kinh VN Hà Tĩnh 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135584
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4908 Lê Văn Cường 12/15/1992 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135585
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4909 Phạm Phúc Đạo 3/20/1993 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135586
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4910 Phạm Đức Hải 8/18/1991 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135587
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4911 Lê Văn Hưởng 9/17/1993 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135588
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

Số Quyết

định tốt nghiệp
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4912 Trương Văn Hiến 8/24/1992 Nam Kinh VN Hải Dương 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135589
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4913 Nguyễn Quang Linh 10/6/1993 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135590
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4914 Tăng Ngọc Nam 6/2/1992 Nam Kinh VN Nghệ An 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135591
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4915 Phan Văn Quảng 2/1/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135592
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4916 Phạm Văn Quang 3/2/1992 Nam Kinh VN Ninh Bình 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135593
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4917 Bùi Văn Sáng 2/13/1994 Nam Mường VN Hoà Bình 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135594
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4918 Phạm Văn Sơn 8/26/1994 Nam Kinh VN Ninh Bình 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135595
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4919 Nguyễn Văn Tưởng 2/28/1994 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135596
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4920 Nguyễn Cường Thịnh 4/7/1988 Nam Kinh VN Phú Thọ 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD Khá CQ B135597
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4921 Đinh Hữu Thuận 1/28/1992 Nam Kinh VN Quảng Ninh 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135598
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4922 Vũ Thanh Tùng 10/5/1994 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135599
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4923 Nguyễn Tuấn Vũ 8/22/1994 Nam Kinh VN Hưng Yên 39(2012-2014) 2014 ĐCN&DD TB Khá CQ B135600
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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4924 Đặng Đình Bạo 3/10/1992 Nam Kinh VN Hà Tây 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135601
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4925 Đỗ Bá Công 8/19/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135602
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4926 Nguyễn Tiến Công 8/3/1993 Nam Kinh VN Hà Tây 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135603
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4927 Nguyễn Khắc Chung 8/21/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135604
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4928 Nguyễn Duy Đạo 12/11/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135605
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4929 Trần Tiến Đạt 9/19/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135606
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4930 Nguyễn Tiến Đạt 5/25/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135607
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4931 Lê Đình Đạt 12/24/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135608
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4932 Đào Thiết Giáp 10/4/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135609
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4933 Đỗ Hoàng Giang 8/23/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135610
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4934 Nguyễn Xuân Hưởng 10/26/1992 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135611
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4935 Bùi Văn Hiện 11/4/1994 Nam Kinh VN Hà Tây 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135612
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4936 Nguyễn Hữu Hiệp 6/1/1992 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135613
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4937 Vũ Minh Hiếu 5/3/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135614
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4938 Nguyễn Cát Hưng 8/16/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Giỏi CQ B135615
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4939 Chu Huy Hoàng 12/12/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135616
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4940 Đào Duy Khánh 12/31/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135617
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4941 Lê Văn Kiên 3/14/1993 Nam Kinh VN Hà Tây 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135618
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

Số Quyết

định tốt nghiệp
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4942 Kiều Duy Lai 11/27/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135619
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4943 Nguyễn Thành Long 8/7/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135620
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4944 Nguyễn Bá Phúc 12/16/1991 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Giỏi CQ B135622
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4945 Kiều Văn Rần 8/28/1992 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135621
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4946 Nguyễn Thanh Sơn 2/2/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135624
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4947 Lê Trọng Tấn 8/14/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135623
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4948 Lữ Xuân Thành 10/20/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135625
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4949 Hoàng Quang Thanh 5/11/1987 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135626
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4950 Đỗ Thái Thuỳ 6/28/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135627
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4951 Nguyễn Tiến Tùng 10/7/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135628
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4952 Đặng Mạnh Tú 2/8/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135629
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4953 Trần Duy Tú 11/4/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135630
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4954 Lê Việt Tú 12/26/1994 Nữ Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135631
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4955 Trần Đức Trọng 8/12/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135632
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4956 Lê Xuân Trường 12/18/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Giỏi CQ B135633
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4957 Nguyễn Thế Trung 5/19/1991 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135634
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4958 Đỗ Duy Tuấn 4/3/1992 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135635
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4959 Nguyễn Văn Tính 2/2/1994 Nam Kinh VN Hà Tây 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135636
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4960 Nguyễn Xuân Việt 9/2/1990 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135637
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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4961 Hoàng Anh Vũ 9/24/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135638
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4962 Lương Văn Vĩnh 1/10/1992 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135639
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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4963 Phạm Hữu Nhật Anh 9/28/1994 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135640
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4964 Lương Thế Bình 5/16/1994 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135641
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4965 Đỗ Hữu Bình 12/12/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135642
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4966 Dương Văn Biên 7/6/1994 Nam Kinh VN Hưng Yên 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135643
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4967 Lê Xuân Bền 7/16/1994 Nam Kinh VN Ninh Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135644
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4968 Đặng Văn Bính 11/7/1991 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135645
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4969 Nguyễn Văn Công 11/2/1994 Nam Kinh VN Bắc Ninh 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135646
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4970 Nguyễn Mạnh Cường 1/18/1994 Nam Kinh VN Vĩnh Phúc 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135647
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4971 Hán Văn Cường 9/14/1994 Nam Kinh VN Bắc Giang 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135648
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4972 Nguyễn Mạnh Cường 1/10/1993 Nam Kinh VN Vĩnh Phúc 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135650
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4973 Nguyễn Văn Chung 11/25/1994 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B136264
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4974 Phạm Đỗ Cung 9/6/1993 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135652
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4975 Đồng Văn Đông 1/4/1993 Nam Kinh VN Hải Dương 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135653
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4976 Lê Khắc Đại 6/10/1993 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135654
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4977 Đào Văn Đoan 5/1/1993 Nam Kinh VN Hưng Yên 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135655
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4978 Nguyễn Mạnh Đức 2/6/1994 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135656
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4979 Hà Văn Định 7/13/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135657
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

Số Quyết

định tốt nghiệp
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4980 Dương Trung Dũng 7/7/1994 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135658
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4981 Luyện Văn Dũng 7/30/1994 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135659
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4982 Hồ Bá Dũng 8/1/1993 Nam Kinh VN Hà Tĩnh 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135660
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4983 Hoàng Anh Duy 4/14/1994 Nam Kinh VN Phú Thọ 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135661
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4984 Phan Văn Duy 7/31/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135662
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4985 Phùng Thị Thu Hà 11/15/1993 Nữ Kinh VN Hưng Yên 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135663
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4986 Nguyễn Đăng Hải 4/14/1993 Nam Kinh VN Bắc Ninh 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135664
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4987 Nguyễn Đình Hải 9/9/1994 Nam Kinh VN Ninh Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135665
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4988 Vũ Đình Hải 6/19/1992 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135666
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4989 Ninh Văn Hậu 2/4/1993 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135667
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4990 Lê Văn Hùng 12/26/1994 Nam Kinh VN Bắc Giang 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135668
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4991 Vũ Văn Hiệp 5/10/1994 Nam Kinh VN Thái Nguyên 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135669
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4992 Phạm Thế Hợp 2/4/1994 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135670
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4993 Lê Văn Hưng 1/21/1992 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135671
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4994 Trịnh Đình Hoài 6/14/1991 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135672
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4995 Trần Văn Hoàn 12/20/1994 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135673
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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4996 Nguyễn Khắc Huy 6/14/1992 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135674
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4997 Vũ Văn Khánh 6/15/1993 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135675
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4998 Nguyễn Văn Kiều 6/23/1985 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135676
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

4999 Nguyễn Xuân Long 7/7/1993 Nam Kinh VN Nghệ An 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135677
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5000 Nguyễn Văn Lưu 1/18/1994 Nam Kinh VN Vĩnh Phúc 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135678
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5001 Đỗ Văn Luyện 8/20/1989 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135679
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5002 Bùi Văn Minh 10/21/1994 Nam Kinh VN Ninh Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135680
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5003 Lê Thiêm Ngọc 10/10/1991 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135681
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5004 Vũ Đức Nghĩa 2/11/1993 Nam Kinh VN Hưng Yên 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135682
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5005 Mã Văn Phú 10/15/1993 Nam Nùng VN Lạng Sơn 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135683
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5006 Khổng Minh Quang 11/28/1993 Nam Kinh VN Phú Thọ 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135684
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5007 Phạm Ngọc Sáng 5/5/1991 Nam Kinh VN Hải Dương 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Giỏi CQ B135685
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5008 Nguyễn Văn Thái 1/14/1993 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135686
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5009 Phạm Minh Thông 4/21/1993 Nam Kinh VN Sơn La 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135687
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5010 Nguyễn Văn Thành 8/20/1993 Nam Kinh VN Hoà Binh 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Giỏi CQ B135688
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5011 Nguyễn Bá Thành 6/30/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B136263
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5012 Đỗ Văn Thắng 9/5/1993 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135689
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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5013 Phạm Văn Thắng 1/9/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135690
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5014 Phan Văn Thắng 1/4/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135691
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5015 Phạm Văn Tùng 8/27/1991 Nam Mường VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135692
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5016 Ngô Anh Tú 3/27/1992 Nam Tày VN Hà Giang 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135693
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5017 Ma Văn Toàn 9/12/1992 Nam Tày VN Tuyên Quang39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135694
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5018 Đỗ Mạnh Toàn 11/2/1994 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135695
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5019 Nguyễn Văn Trọng 2/2/1993 Nam Kinh VN Vĩnh Phúc 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135696
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5020 Nguyễn Văn Trường 5/1/1993 Nam Tày VN Yên Bái 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB khá CQ B135697
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5021 Tạ Quốc Tuân 4/30/1994 Nam Kinh VN Ninh Bình 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK Khá CQ B135698
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5022 Phạm Quốc Vương 11/7/1994 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135699
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5023 Nguyễn Văn Vũ 2/24/1994 Nam Kinh VN Nam Định 39(2012-2014) 2014 ML&ĐHKK TB Khá CQ B135700
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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5024 Lương Mạnh Cường 10/31/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135722
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5025 Nguyễn Văn Chiến 8/4/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135701
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5026 Tạ Trung Kiên 9/4/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135702
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5027 Trần Đức Nam 9/25/1994 Nam Kinh VN Quảng Nam 39(2012-2014) 2014 KTMT Khá CQ B135703
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5028 Đào Minh Ngọc 6/27/1993 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135704
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5029 Nguyễn Xuân Phương 9/18/1991 Nam Kinh VN Vĩnh Phúc 39(2012-2014) 2014 KTMT Khá CQ B135705
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5030 Đinh Khánh Quang 11/21/1994 Nam Kinh VN Hà Tây 39(2012-2014) 2014 KTMT Giỏi CQ B135706
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5031 Hoàng Minh Thành 9/16/1991 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT Giỏi CQ B135707
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5032 Nguyễn Thành Tú 10/19/1992 Nam Kinh VN Đồng Nai 39(2012-2014) 2014 KTMT Khá CQ B135708
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5033 Trần Anh Tú 7/5/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT Trung bình CQ B135709
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5034 Phạm Đức Tú 1/23/1992 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135710
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5035 Đỗ Bảo Toàn 5/20/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135711
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5036 Đỗ Quốc Trung 10/10/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT Trung bình CQ B135712
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5037 Vũ Văn Tính 6/7/1994 Nam Kinh VN Hà Nội 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135713
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5038 Nguyễn Kiên Cương 6/20/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 KTMT Khá CQ B135714
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5039 Nguyễn Văn Hậu 4/11/1994 Nam Kinh VN Bắc Ninh 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135715
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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định tốt nghiệp
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5040 Chu Thế Hiệp 10/10/1993 Nam Kinh VN Thanh Hoá 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135716
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5041 Nguyễn Quốc Hưng 1/20/1993 Nam Kinh VN Bắc Giang 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135717
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5042 Nguyễn Thanh Liêm 3/4/1992 Nam Kinh VN Hà Nam 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135718
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5043 Nguyễn Văn Nam 9/10/1993 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135719
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5044 Nguyễn Văn Quảng 9/27/1993 Nam Kinh VN Bắc Ninh 39(2012-2014) 2014 KTMT Khá CQ B135720
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5045 Vũ Anh Tú 12/18/1994 Nam Kinh VN Yên Bái 39(2012-2014) 2014 KTMT TB Khá CQ B135721
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014

5046 Phạm Văn Võ 2/23/1991 Nam Kinh VN Thái Bình 39(2012-2014) 2014 KTMT Khá CQ B135724
212/QĐ-

CĐĐTĐL
7/25/2014 8/15/2014
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